
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 

 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /KH-CĐSP Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày      tháng 4 năm 2024 

 
KẾ HOẠCH  

THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024 KHÓA 26 VÀ 27 HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 

 VÀ THI KẾT THÖC HỌC PHẦN LỚP 18F, 19F HỆ CAO ĐẲNG VỪA LÀM VỪA HỌC 

(Từ ngày 11/5/2024 đến ngày 04/6/2024) 
 

 

TT 
Thứ 

Ngày thi 

Buổi/ 

Ca  
Tên học phần 

Số 

TC 

Hình thức 

thi 
Lớp 

Số 

SV 

Số 

phòng 
Tên phòng 

1 

Thứ Bảy 

11/05/2024 

Sáng  

Ca 1  
Giáo dục chính trị 5 Trắc nghiệm 19F 7 1 VT02 

2 
 Sáng 

Ca 2 
Tin học 4 Thực hành 19F 15 1 VT02 

3 Chiều Anh văn cơ bản 1 4 Tự luận 19F 15 1  A202 

4 

Chủ Nhật 

19/05/2024 

Sáng  

Ca 1  

Giáo dục phát triển ngôn ngữ 

và làm quen với chữ viết cho 

trẻ mầm non 

2 Tự luận 18F 231 8 
A201,  A202,  A203,  A204,  

A205,  A206,  A301,  A302 

5 
Sáng  

Ca 2  

Giáo dục phát triển nhận thức 

cho trẻ mầm non 
2 Tự luận 18F 235 8 

A201,  A202,  A203,  A204,  

A205,  A206,  A301,  A302 

6 Chiều 

Giáo dục phát triển ngôn ngữ 

và làm quen với chữ viết cho 

trẻ mầm non 

2 Tự luận 19F 76 3 A201,  A202,  A203 
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TT 
Thứ 

Ngày thi 

Buổi/ 

Ca  
Tên học phần 

Số 

TC 

Hình thức 

thi 
Lớp 

Số 

SV 

Số 

phòng 
Tên phòng 

7 
Thứ Hai 

20/05/2024 
Sáng 

Biên dịch 2 Tự luận 26D 22 1  A201 

8 Kế toán doanh nghiệp 2 3 Tự luận 26K 27 1  A202 

9 Nghiệp vụ công tác lưu trữ 3 Tự luận 26C7 12 1  A203 

10 

Thứ Ba 

21/05/2024 
Sáng 

Phương pháp phát triển ngôn 

ngữ 
2 Tự luận 26M 106 4  A201,  A202,  A203,  A204 

11 Thuế 2 Tự luận 26K 27 1  A205 

12 Viết 3 2 Tự luận 26D 24 1  A206 

13 
Quản lý chất lượng hành 

chính-văn phòng 
2 Tự luận 26C7 12 

1  A301 

14 
Tiếng Nhật-Hán tự đọc hiểu 

trung cấp 1 
3 Tự luận 26D6 8 

15 

Thứ 

Tư22/05/2

024 

Sáng 

Phương pháp cho trẻ làm quen 

với biểu tượng toán học 
2 Tự luận 26M 106 4  A201,  A202,  A203,  A204 

16 
Phân tích hoạt động kinh 

doanh 
2 Tự luận 26K 27 1  A205 

17 Tiếng Anh du lịch 1 2 Tự luận 26D 23 1  A206 

18 Nghiệp vụ thư ký văn  3 Tự luận 26C7 12 
1  A301 

19 Tiếng Nhật – Viết 4 3 Tự luận 26D6 8 

20 

Thứ Năm 

23/05/2024 
Sáng 

Giáo dục hòa nhập 2 Tự luận 26M 105 4  A201,  A202,  A203,  A204 

21 Kiểm toán 3 Tự luận 26K 27 1  A205 

22 Đọc 3 2 Tự luận 26D 23 1  A206 

23 Biên dịch Nhật-Việt nâng cao 3 Tự luận 26D6 8 
1  A301 

24 Nghiệp vụ lễ tân 2 Tự luận 26C7 12 
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TT 
Thứ 

Ngày thi 

Buổi/ 

Ca  
Tên học phần 

Số 

TC 

Hình thức 

thi 
Lớp 

Số 

SV 

Số 

phòng 
Tên phòng 

25 

Thứ Sáu 

24/05/2024 
Sáng 

Nghiệp vụ công tác văn thư 3 Trắc nghiệm 26C7 12 1 VT01 

26 Kế toán quản trị 3 Tự luận 26K 27 1  A202 

27 Tiếng Anh thương mại 1 2 Tự luận 26D 22 1  A203 

28 

Chủ Nhật 

26/05/2024 

Sáng  

Ca 1  
Tâm lí học sư phạm mầm non 2 Tự luận 19F 69 3  A201,  A202, A203 

29 
Sáng  

Ca 2  

Tiếng Anh ứng dụng trong 

giáo dục mầm non 
2 Tự luận 19F 67 3  A201, A202,  A203 

30 Chiều 
Tin học ứng dụng trong giáo 

dục mầm non 
2 Thực hành 19F 66 3 VT01, VT02, VT03 

31 

Thứ Hai 

27/05/2024 
Sáng 

Quản trị văn phòng 2 Trắc nghiệm 27C7 20 1 VT01 

32 Kinh tế vi mô 3 Tự luận 27K, KD 45 2  A202,  A203 

33 Ngữ pháp 2 2 Tự luận 27D1, D2 66 3  A204,  A205, A206 

34 Kế toán hành chính sự nghiệp 3 Tự luận 26K 27 1 A301 

35 Cơ sở dữ liệu 3 Tự luận 27A3 8 1 A302 

36 

Thứ Ba 

28/05/2024 

Sáng  

Ca 1  
Pháp luật 2 Trắc nghiệm 

27A3, C7 29 1 VT00 

37 27D1 30 1 VT01 

38 27D2 29 1 VT02 

39 

Sáng  

Ca 2  
Pháp luật 2 Trắc nghiệm 

27K 28 1 VT00 

40 27KD, M1 28 1 VT01 

41 27M1 29 1 VT02 

42 
Sáng  

Ca 3 
Pháp luật 2 Trắc nghiệm 27M2, M3 82 3 VT00, VT01, VT02 
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TT 
Thứ 

Ngày thi 

Buổi/ 

Ca  
Tên học phần 

Số 

TC 

Hình thức 

thi 
Lớp 

Số 

SV 

Số 

phòng 
Tên phòng 

43 

Thứ Tư 

29/05/2024 
Sáng 

Đọc 1 2 Tự luận 27D1, D2 64 3  A201,  A202, A203 

44 Pháp luật kinh doanh quốc tế 2 Trắc nghiệm 27KD 17 1  A204 

45 Tâm lý học Mầm non 2 4 Tự luận 27M 129 5 
 A205,  A206,  A301,  A302, 

A303 

46 

Thứ Năm 

30/05/2024 
Sáng 

Giáo dục học Mầm non 1 2 Tự luận 27M 125 5 
 A201,  A202,  A203,  A204, 

A205 

47 Marketing căn bản 2 Trắc nghiệm 27K, KD 44 2 VT01, VT02 

48 Viết 1 2 Tự luận 27D1, D2 62 3  A301,  A302, A303 

49 

Thứ Sáu 

31/05/2024 
Sáng 

Mỹ học đại cương 3 Tự luận 27C7 19 1  A201 

50 Tiếng Nhật 2 2 Tự luận 27D1, D2 62 3  A202, A203, A204 

51 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Tự luận 27M 123 5 
 A205, A206,  A301,  A302,  

A303 

52 

Thứ Hai 

03/06/2024 
Sáng 

Hành chính học đại cương 2 Tự luận 27C7 20 1  A201 

53 Nghe 2 2 Tự luận 27D1, D2 62 3  A202,  A203, A204 

54 Nguyên lý kế toán 3 Tự luận 27K, KD 46 2  A205,  A206 

55 
Thứ Ba 

04/06/2024 
Sáng Tiếng Anh 2 2 Tự luận 27GDNN 197 7 

 A201, A202, A203,  A204,  

A205,  A206,  A301 

 

Ghi chú:  

- Sinh viên phải đem theo Thẻ Sinh viên để xuất trình khi vào phòng thi.  

- Buổi sáng thi lúc 7 giờ 45 (riêng sáng thứ 2 thi lúc 8 giờ 15), buổi chiều thi lúc 13 giờ 45. Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 

phút. 

- Ca 1 thi lúc 7 giờ 45 (lớp F thi lúc 7 giờ 30).  
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- Ca 2 thi lúc 8 giờ 45 (lớp F thi lúc 9 giờ 30). 

- Ca 3 thi lúc 9 giờ 45.  

- Sinh viên liên hệ trực tiếp với khoa để biết lịch thi các học phần do khoa tổ chức thi 

Các học phần do khoa tự tổ chức thi: 

Khóa 26: 

- Tổ chức hoạt động vui chơi, Hướng dẫn làm đồ chơi, Giáo dục vệ sinh dinh dưỡng, Phương pháp cho trẻ khám phá khoa học về môi trường  

xung quanh: 26M. 

- Phiên dịch Nhật - Việt cơ bản, Tiếng Nhật - Nghe nói 4: 26D6. 

- Kỹ năng thuyết trình, Tiếng Anh khách sạn: 26D. 

Khóa 27: 

- Giáo dục thể chất: K27. 

- Nhạc 2, Phòng bệnh và đảm bảo an toàn: 27M. 

- Ngữ âm 2, Nói 2: 27D. 

- Khoa học giao tiếp: 27C7. 

- Phương pháp NCKH và trình bày báo cáo khoa học: 27K. 

- Lập trình hướng đối tượng với Java, Đồ họa ứng dụng: 27A3. 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo trường (b/c); 

- Các /khoa (t/h); 

- Lưu: VT,QLKHĐBCL. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

PHAN THẾ HẢI 



 

 
PHỤ LỤC I 

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024 KHÓA 26, 27 

 HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY  VÀ THI KẾT THÖC HỌC PHẦN LỚP 18F, 19F 

 HỆ CAO ĐẲNG VỪA LÀM VỪA HỌC 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số      /KH-CĐSP ngày…   /4/2024 của Hiệu trưởng 

 trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu) 

Trực lãnh đạo Hội đồng thi: Ông Nguyễn Công Long 

TT 
Thứ 

Ngày thi 
Buổi/Ca 

Họ tên 

Lãnh đạo phòng/khoa Thư ký 

1 Thứ Bảy 

11/5/2024 

Sáng (Ca 1,2) 
Phạm Thị Thúy Giang Triệu Thị Thu Hiền 

3 Chiều 

4 Chủ Nhật 

19/5/2024 

Sáng (Ca 1,2) 
Hồ Viết Chiến Triệu Thị Thu Hiền 

6 Chiều 

7 
Thứ Hai 

20/5/2024 
Sáng Nguyễn Thị Kim Chi Triệu Thị Thu Hiền 

8 
Thứ Ba 

21/5/2024 
Sáng Nguyễn Hữu Thế Triệu Thị Thu Hiền 

9 
Thứ Tư 

22/5/2024 
Sáng Bùi Quang Trường Triệu Thị Thu Hiền 

10 
Thứ Năm 

23/5/2024 
Sáng Hồ Viết Chiến Triệu Thị Thu Hiền 

11 
Thứ Sáu 

24/5/2024 
Sáng Phạm Thị Thúy Giang Triệu Thị Thu Hiền 

12 Chủ Nhật 

26/5/2024 

Sáng (Ca 1, 2) 
Bùi Quang Trường Triệu Thị Thu Hiền 

14 Chiều 

15 
Thứ Hai 

27/5/2024 
Sáng Nguyễn Thị Kim Chi Triệu Thị Thu Hiền 

16 
Thứ Ba 

28/5/2024 
Sáng (Ca 1,2, 3) Phạm Thị Thúy Giang Triệu Thị Thu Hiền 

19 
Thứ Tư 

29/5/2024 
Sáng Nguyễn Hữu Thế Triệu Thị Thu Hiền 

20 
Thứ Năm 

30/5/2024 
Sáng Bùi Quang Trường Triệu Thị Thu Hiền 

21 
Thứ Sáu 

31/5/2024 
Sáng Nguyễn Thị Kim Chi Triệu Thị Thu Hiền 

22 
Thứ Hai 

03/6/2024 
Sáng Hồ Viết Chiến Triệu Thị Thu Hiền 

23 
Thứ Ba 

04/6/2024 
Sáng Phạm Thị Thúy Giang Triệu Thị Thu Hiền 



 

 

PHỤ LỤC II 

BẢNG PHÂN CÔNG COI THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024 KHÓA 26, 27 HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY  

VÀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LỚP 18F, 19F  HỆ CAO ĐẲNG VỪA LÀM VỪA HỌC 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số      /KH-CĐSP ngày…   /4/2024 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu) 

TT HỌ  VÀ TÊN 
ĐƠN 

VỊ 

11/5/24 19/5/24 20/5/24 21/5/24 22/5/24 23/5/24 24/5/24 26/5/24 27/5/24 28/5/24 29/5/24 30/5/24 31/5/24 03/6/24 04/6/24 

Thứ 7 Chủ nhật Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Chủ nhật Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 

S  

(Ca1,2) 
C 

S 

(Ca1,2) 
C S S S S S 

S  

(Ca1,2) 
C S 

S 

(Ca1,2,3) 
S S S S S 

1 Nguyễn Thị Duyên 

 KT-

QL 

    X   X X X X     X X   X X X X X 

2 Nguyễn Thị Thúy Duyên     X     X     X     X   X X X   X 

3 Nguyễn Thanh Hà      X   X X X X       X   X X X X X 

4 Nguyễn Thị Mai Hoa      X   X X X X       X X X X X X X 

5 Bế Thị Hồng     X     X X X   X     X X X X X   

6 Hoàng Thị Minh   X X   X X X X     X X   X X X X X 

7 Đinh Thị Thúy Nga     X   X X X X X X            

8 Phạm Ngọc Nguyên     X     X X X X   X X   X X X   X 

9 Trịnh Thị Hồng Ngọc     X     X X X   X   X   X X X X X 

10 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ      X     X X         X X X X X X   

11 Nguyễn Văn Tráng X X X X   X   X   X X       X       

12 Ngô Thị Vân Anh 

GDMN 

      X       X           X   X   X 

13 Phạm Phi Hùng     X     X X X     X X   X X X X X 

14 Trần Thị Bích Huyền              X  X  X 
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TT HỌ  VÀ TÊN 
ĐƠN 

VỊ 

11/5/24 19/5/24 20/5/24 21/5/24 22/5/24 23/5/24 24/5/24 26/5/24 27/5/24 28/5/24 29/5/24 30/5/24 31/5/24 03/6/24 04/6/24 

Thứ 7 Chủ nhật Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Chủ nhật Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 

S  

(Ca1,2) 
C 

S 

(Ca1,2) 
C S S S S S 

S  

(Ca1,2) 
C S 

S 

(Ca1,2,3) 
S S S S S 

15 Trần Thị Mai Nhi               X  X  

16 Trần Văn Tuyên       X   X X     X   X   X X X X X 

17 Lương Hồ Vũ      X     X X X   X   X   X X X X X 

18 Nguyễn Thị Mỹ Dung 

GDPT 

    X X X X X X X X X   X X X X X   

19 Nguyễn Văn Hảo       X               X X X X X   X 

20 Trần Minh Hiếu X   X       X          X     X X     

21 Nguyễn Thị Lan       X     X X           X X X     

22 Nguyễn Thị Minh Ngọc     X                 X   X X     X 

23 Lê Thị Trung     X X   X X X     X X X X X X X X 

24 Biền Thị Hoàng Anh         X     X X     X     X X X   

25 Nguyễn Thị Nhung 

NN 

    X                 X   X X X   X 

26 Võ Thị Xuân Trâm      X           X     X   X         

27 Phạm Ngọc Tân 
 QLKH 

ĐBCL 
X               X     X X   X       

Tổng số phòng thi   1 1 8 3 3 7 7 7 3 3 3 8 3 9 10 9 6 7 

Tổng số giám thị   3 2 19 7 7 16 16 16 7 7 7 19 7 21 23 21 14 16 



 

 
PHỤ LỤC III 

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC CHẤM THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024 KHÓA 

 26, 27 HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY  VÀ THI KẾT THÖC HỌC PHẦN LỚP  

18F, 19F HỆ CAO ĐẲNG VỪA LÀM VỪA HỌC 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số      /KH-CĐSP ngày…   /4/2024 của Hiệu trưởng 

 trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu) 

Trực lãnh đạo Hội đồng thi: Ông Nguyễn Công Long 

 

TT 
Thứ 

Ngày chấm 

Họ tên 

Lãnh đạo phòng/khoa Thư ký 

1 
Thứ Hai 

13/5/2024  
Nguyễn Diễm Nhung 

2 
Thứ Hai 

20/5/2024 
Nguyễn Thị Kim Chi Triệu Thị Thu Hiền 

3 
Thứ Ba 

21/5/2024 
Nguyễn Hữu Thế Triệu Thị Thu Hiền 

4 
Thứ Tư 

22/5/2024 
Bùi Quang Trường Triệu Thị Thu Hiền 

5 
ThứNăm 

23/5/2024 
Hồ Viết Chiến Triệu Thị Thu Hiền 

6 
Thứ Sáu 

24/5/2024 
Phạm Thị Thúy Giang Triệu Thị Thu Hiền 

7 
Thứ Hai 

27/5/2024 
Nguyễn Thị Kim Chi Triệu Thị Thu Hiền 

8 
Thứ Ba 

28/5/2024 
Phạm Thị Thúy Giang Triệu Thị Thu Hiền 

9 
Thứ Tư 

29/5/2024 
Nguyễn Hữu Thế Triệu Thị Thu Hiền 

10 
Thứ Năm 

30/5/2024 
Bùi Quang Trường Triệu Thị Thu Hiền 

11 
Thứ Sáu 

31/5/2024 
Nguyễn Thị Kim Chi Triệu Thị Thu Hiền 

12 
Thứ Hai 

03/6/2024 
Hồ Viết Chiến Triệu Thị Thu Hiền 

13 
Thứ Ba 

04/6/2024 
Phạm Thị Thúy Giang Triệu Thị Thu Hiền 

14 
Thứ Tư 

05/6/2024 
Nguyễn Hữu Thế Triệu Thị Thu Hiền 

15 
Thứ Năm 

06/6/2024 
Phạm Thị Thúy Giang Triệu Thị Thu Hiền 



 

 

PHỤ LỤC IV 

BẢNG PHÂN CÔNG CHẤM THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024 KHÓA 26, 27 HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY  

VÀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LỚP 18F, 19F  HỆ CAO ĐẲNG VỪA LÀM VỪA HỌC 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số      /KH-CĐSP ngày…   /4/2024 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu) 

TT 
Thứ 

Ngày thi 
Tên học phần Lớp Giám khảo 1 Giám khảo 2 

1 
Thứ Hai 

13/5/2024 
Anh văn cơ bản 1 19F Trần Thị Thanh Tú Lê Thị Xuân Vũ 

2 

Thứ Hai 

20/5/2024 

Giáo dục phát triển ngôn ngữ và làm quen với 

chữ viết cho trẻ mầm non 
18F Trần Thị Mai Nhi Trần Thị Bích Huyền 

3 
Giáo dục phát triển nhận thức cho trẻ mầm 

non 
18F Nguyễn Thị Huyền Nhi Trần Thị Hải Yến 

4 
Giáo dục phát triển ngôn ngữ và làm quen với 

chữ viết cho trẻ mầm non 
19F Trần Thị Bích Huyền Trần Thị Mai Nhi 

5 

Thứ Ba 

21/5/2024 

Biên dịch 26D Nguyễn Thị Thanh Diệu Nguyễn Thị Kim Chi 

6 Kế toán doanh nghiệp 2 26K Phạm Ngọc Nguyên Nguyễn Thanh Hà 

7 Nghiệp vụ công tác lưu trữ 26C7 Đinh Thị Thúy Nga Bế Thị Hồng 

8 

Thứ Tư 

22/5/2024 

Phương pháp phát triển ngôn ngữ 26M Trần Thị Bích Huyền, Trần Thị Mai Nhi 

9 Thuế 26K Nguyễn Thị Duyên Phạm Ngọc Nguyên 

10 Viết 3 26D Trần Thị Thanh Tú Lê Thị Xuân Vũ 

11 Quản lý chất lượng hành chính-văn phòng 26C7 Lâm Thị Khuyến Bế Thị Hồng 

12 Tiếng Nhật-Hán tự đọc hiểu trung cấp 1 26D6 Cao Thúy Nga Võ Thị Xuân Trâm 
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TT 
Thứ 

Ngày thi 
Tên học phần Lớp Giám khảo 1 Giám khảo 2 

13 

Thứ Năm 

23/5/2024 

Phương pháp cho trẻ làm quen với biểu tượng 

toán học 
26M Trần Thị Thúy Hà, Võ Thị Hoài Hương 

14 Phân tích hoạt động kinh doanh 26K Nguyễn Thị Thúy Duyên Nguyễn Thị Duyên 

15 Tiếng Anh du lịch 1 26D Khương Thị Bích Diệp Phùng Thị Sinh 

16 Nghiệp vụ thư ký văn phòng 26C7 Trịnh Thị Hồng Ngọc Bế Thị Hồng 

17 Tiếng Nhật – Viết 4 26D6 Nguyễn Thị Nhung Cao Thúy Nga 

18 

Thứ Sáu 

24/5/2024 

Giáo dục hòa nhập 26M Nguyễn Thị Huyền Nhi Võ Thị Hoài Hương 

19 Kiểm toán 26K Đinh Thị Thúy Nga Phạm Ngọc Nguyên 

20 Đọc 3 26D Phùng Thị Sinh Lê Thị Xuân Vũ 

21 Biên dịch Nhật-Việt nâng cao 26D6 Nguyễn Thị Nhung Cao Thúy Nga 

22 Nghiệp vụ lễ tân 26C7 Bế Thị Hồng Nguyễn Thị Thúy Duyên 

23 

Thứ Hai 

27/5/2024 

Kế toán quản trị 26K Nguyễn Thanh Hà Phạm Ngọc Nguyên 

24 Tiếng Anh thương mại 1 26D Nguyễn Thị Kim Chi Nguyễn Hữu Thế 

25 Tâm lí học sư phạm mầm non 19F Huỳnh Thị Thùy Trang Trần Thu Hiền 

26 Tiếng Anh ứng dụng trong giáo dục mầm non 19F Nguyễn Thị Thanh Diệu Nguyễn Thị Kim Chi 

27 Tin học ứng dụng trong giáo dục mầm non 19F Phạm Thị Thúy Giang, Nguyễn Văn Hảo 

28 

Thứ Ba 

28/5/2024 

Kinh tế vi mô 27K, KD Nguyễn Thị Thúy Duyên Lâm Thị Khuyến 

29 Ngữ pháp 2 27D1, D2 Nguyễn Thị Kim Chi Khương Thị Bích Diệp 

30 Kế toán hành chính sự nghiệp 26K Phạm Ngọc Nguyên Nguyễn Thanh Hà 

31 Cơ sở dữ liệu 273 Phạm Thị Thúy Giang Tiền Tú Anh 

32 

Thứ Năm 

30/5/2024 

Đọc 1 27D1, D2 Trần Thị Thanh Tú Lê Thị Xuân Vũ 

33 Pháp luật kinh doanh quốc tế 27KD Hoàng Thị Như Trang Hoàng Thị Minh 

34 Tâm lý học Mầm non 2 27M 
Huỳnh Thị Thùy Trang, Đào Thị Hiền, 

Nguyễn Thị Hồng Lam 
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TT 
Thứ 

Ngày thi 
Tên học phần Lớp Giám khảo 1 Giám khảo 2 

35 Thứ Sáu 

31/5/2024 

Giáo dục học Mầm non 1 27M Phạm Văn Hiếu, Đào Thị Hiền 

36 Viết 1 27D1, D2 Lê Thị Xuân Vũ Trần Thanh Hoàng 

37 
Thứ Hai 

03/6/2024 

Mỹ học đại cương 27C7 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Hồ Viết Chiến 

38 Tiếng Nhật 2 27D1, D2 Võ Thị Xuân Trâm Nguyễn Thị Nhung 

39 Tư tưởng Hồ Chí Minh 27M Nguyễn Văn Tráng, Nguyễn Thị Mai Hoa 

40 
Thứ Ba 

04/6/2024 

Hành chính học đại cương 27C7 Hồ Viết Chiến Hoàng Thị Minh 

41 Nghe 2 27D1, D2 Phùng Thị Sinh Nguyễn Hữu Thế 

42 Nguyên lý kế toán 27K, KD Nguyễn Thanh Hà Phạm Ngọc Nguyên 

43 
Thứ Tư 

05/6/2024 
Tiếng Anh 2 27GDNN Tổ Tiếng Anh 

44 
Thứ Năm 

06/6/2024 
Những học phần chưa chấm xong 
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PHỤ LỤC V 

BẢNG PHÂN CÔNG RA ĐỀ THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024 KHÓA 26 VÀ 27 HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 

 VÀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LỚP 18F, 19F HỆ CAO ĐẲNG VỪA LÀM VỪA HỌC 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số      /KH-CĐSP ngày…   /4/2024 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu) 

TT 
Thứ 

Ngày thi 
Buổi/ Ca  Tên học phần Lớp Giảng viên ra đề 

1 

Thứ Bảy 

11/05/2024 

Sáng Ca1  Giáo dục chính trị 19F Ngân hàng đề 

2  Sáng Ca2 Tin học 19F Phạm Thị Thúy Giang 

3 Chiều Anh văn cơ bản 1 19F Trần Thị Thanh Tú 

4 

Chủ Nhật 

19/05/2024 

Sáng Ca1  
Giáo dục phát triển ngôn ngữ và làm quen với chữ 

viết cho trẻ mầm non 
18F Trần Thị Mai Nhi 

5 Sáng Ca2  Giáo dục phát triển nhận thức cho trẻ mầm non 18F Nguyễn Thị Huyền Nhi 

6 Chiều 
Giáo dục phát triển ngôn ngữ và làm quen với chữ 

viết cho trẻ mầm non 
19F Trần Thị Bích Huyền 

7 
Thứ Hai 

20/05/2024 
Sáng 

Biên dịch 26D Nguyễn Thị Thanh Diệu 

8 Kế toán doanh nghiệp 2 26K Phạm Ngọc Nguyên 

9 Nghiệp vụ công tác lưu trữ 26C7 Đinh Thị Thúy Nga 

10 

Thứ Ba 

21/05/2024 
Sáng 

Phương pháp phát triển ngôn ngữ 26M Trần Thị Bích Huyền 

11 Thuế 26K Nguyễn Thị Duyên 

12 Viết 3 26D Trần Thị Thanh Tú 

13 Quản lý chất lượng hành chính-văn phòng 26C7 Lâm Thị Khuyến 

14 Tiếng Nhật-Hán tự đọc hiểu trung cấp 1 26D6 Cao Thúy Nga 
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TT 
Thứ 

Ngày thi 
Buổi/ Ca  Tên học phần Lớp Giảng viên ra đề 

15 

Thứ Tư 

22/05/2024 
Sáng 

Phương pháp cho trẻ làm quen với biểu tượng toán 

học 
26M Trần Thị Thúy Hà 

16 Phân tích hoạt động kinh doanh 26K Nguyễn Thị Thúy Duyên 

17 Tiếng Anh du lịch 1 26D Khương Thị Bích Diệp 

18 Nghiệp vụ thư ký văn  26C7  Trịnh Thị Hồng Ngọc 

19 Tiếng Nhật – Viết 4 26D6 Nguyễn Thị Nhung 

20 

Thứ Năm 

23/05/2024 
Sáng 

Giáo dục hòa nhập 26M Nguyễn Thị Huyền Nhi 

21 Kiểm toán 26K Đinh Thị Thúy Nga 

22 Đọc 3 26D Phùng Thị Sinh 

23 Biên dịch Nhật-Việt nâng cao 26D6 Nguyễn Thị Nhung 

24 Nghiệp vụ lễ tân 26C7 Bế Thị Hồng 

25 

Thứ Sáu 

24/05/2024 
Sáng 

Nghiệp vụ công tác văn thư 26C7 Bế Thị Hồng 

26 Kế toán quản trị 26K Nguyễn Thanh Hà 

27 Tiếng Anh thương mại 1 26D Nguyễn Thị Kim Chi 

28 

Chủ Nhật 

26/05/2024 

Sáng Ca1  Tâm lí học sư phạm mầm non 19F Huỳnh Thị Thùy Trang 

29 Sáng Ca2  Tiếng Anh ứng dụng trong giáo dục mầm non 19F Nguyễn Thị Thanh Diệu 

30 Chiều Tin học ứng dụng trong giáo dục mầm non 19F Phạm Thị Thúy Giang, Nguyễn Văn Hảo 



15 

 

TT 
Thứ 

Ngày thi 
Buổi/ Ca  Tên học phần Lớp Giảng viên ra đề 

31 

Thứ Hai 

27/05/2024 
Sáng 

Quản trị văn phòng 27C7 Bế Thị Hồng 

32 Kinh tế vi mô 27K, KD Nguyễn Thị Thúy Duyên 

33 Ngữ pháp 2 27D1, D2 Nguyễn Thị Kim Chi 

34 Kế toán hành chính sự nghiệp 26K Phạm Ngọc Nguyên 

35 

Thứ Ba 

28/05/2024 

Sáng Ca1  Pháp luật 

27A3, C7 

Ngân hàng đề 

36 27D1 

37 27D2 

38 

Sáng Ca2  Pháp luật 

27K 

39 27KD, M1 

40 27M1 

41 Sáng Ca3 Pháp luật 27M2, M3 

42 

Thứ Tư 

29/05/2024 
Sáng 

Đọc 1 27D1, D2 Trần Thị Thanh Tú 

43 Pháp luật kinh doanh quốc tế 27KD Hoàng Thị Như Trang 

44 Tâm lý học Mầm non 2 27M 
Huỳnh Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Hồng 

Lam 

45 

Thứ Năm 

30/05/2024 
Sáng 

Giáo dục học Mầm non 1 27M Phạm Văn Hiếu 

46 Marketing căn bản 27K, KD Trịnh Thị Hồng Ngọc 

47 Viết 1 27D1, D2 Lê Thị Xuân Vũ 

48 Thứ Sáu 

31/05/2024 
Sáng 

Mỹ học đại cương 27C7 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 

49 Tiếng Nhật 2 27D1, D2 Võ Thị Xuân Trâm 
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TT 
Thứ 

Ngày thi 
Buổi/ Ca  Tên học phần Lớp Giảng viên ra đề 

50 Tư tưởng Hồ Chí Minh 27M Nguyễn Thị Mai Hoa 

51 

Thứ Hai 

03/06/2024 
Sáng 

Hành chính học đại cương 27C7 Hồ Viết Chiến 

52 Nghe 2 27D1, D2 Phùng Thị Sinh 

53 Nguyên lý kế toán 27K, KD Nguyễn Thanh Hà 

54 
Thứ Ba 

04/06/2024 
Sáng Tiếng Anh 2 27GDNN Nguyễn Thị Thanh Diệu 

 


